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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 01/10/2026

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/30/9 - 19h/01/10): Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Cát Tiên (Lâm Đồng) 79mm; Lâm Hà (Lâm Đồng) 72mm; Tà Lài (Đồng Nai) 71mm; Lê Minh Xuân 1 (Tp Hồ Chí Minh) 114mm; Nguyễn Thiện Thuật (Tp Hồ Chí Minh) 91mm; Bình Thủy (Cần Thơ) 69mm.
	- Mưa đêm (19h/01/10 - 07h/02/10): Khu vực miền núi phía Bắc, Nam Bộ có mưa phổ biến 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Tuyên Quang) 182mm; Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 121mm; SXC-01 (Tây Ninh) 46mm; Bù Nho 1 (Đồng Nai) 76mm; Bom Bo (Đồng Nai) 66mm; X-KPH1 (Tp Hồ Chí Minh) 65mm; X-DT7 (Tp Hồ Chí Minh) 65mm.
- Mưa 03 ngày (19h/28/9 - 07h/02/10): Khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 60-120mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Bắc Quang (Tuyên Quang) 188mm; Pắc Ta (Lai Châu) 122mm; Sa Sơn (Quảng Ngãi) 127mm; Kiến Đức (Lâm Đồng) 193mm; Đức Hòa (Tây Ninh) 139mm; Trạm đo mưa số 3 (Lâm Đồng) 177mm; Trạm đo mưa số 18 (Đồng Nai) 206mm; Bù Nho 1 (Đồng Nai) 189mm; Lê Minh Xuân 1 (Tp Hồ Chí Minh) 367mm; Hà Huy Giáp (Tp Hồ Chí Minh) 198mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 02/10 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,29m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,75m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo thủy triều và ảnh hưởng của thủy điện tuyến trên.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 05/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 3,1m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,9m, ở mức dưới BĐ1; tại các trạm hạ lưu ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. 

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT
(m)

	Sơn La
	7h
	01/10
	213,33
	115,76
	490
	773
	215

	
	
	02/10
	212,96
	115,84
	156
	565
	

	Hòa Bình
	7h
	01/10
	115,35
	7,64
	1.096
	299
	117

	
	
	02/10
	115,98
	7,80
	1.488
	351
	

	Tuyên Quang
	7h
	01/10
	117,68
	47,02
	111
	0
	120

	
	
	02/10
	117,52
	47,00
	111
	0
	

	Thác Bà
	7h
	01/10
	55,69
	23,93
	133
	367
	58

	
	
	02/10
	55,59
	24,10
	137
	370
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Về hồ chứa thủy điện (các hồ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên), cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): khu vực Tây Nguyên có 02 hồ (Đrây Hlinh 1: 249/480; Sê San4A: 210/675); khu vực Đông Nam Bộ có 02 hồ (Cần Đơn: 200/460; Trị An: 423/1640). 
- Về hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa, đạt 83-97% dung tích thiết kế; 01 hồ xả tràn: Cánh Tạng xả 334 m3/s. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa, đạt 53-99% dung tích thiết kế; 03 hồ xả tràn: Cửa Đạt xả 171 m3/s; Vực Mấu xả 24 m3/s; Tả Trạch xả 80 m3/s. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.779 hồ chứa, đạt 47-88% dung tích thiết kế; 16 hồ xả tràn: Đăk Bla xả 81 m3/s; Ayun Hạ xả 26 m3/s; Nước Trong xả 40 m3/s; PleiPai xả 8 m3/s; Biển Hồ B xả 5 m3/s; Hoàng Ân xả 11 m3/s; Suối Đuốc xả 9 m3/s; Ea Soup thượng xả 88 m3/s; Sông Quao xả 78 m3/s; Sông Dinh 3 xả 71 m3/s; Sông Móng xả 11 m3/s; Cà Giây xả 12 m3/s; Núi Đất xả 6 m3/sTrà Tân xả 16 m3/s; Sông Phan 8 m3/s; Cẩm Hang xả 6 m3/s. Khu vực Nam Bộ có 132 hồ chứa, đạt 42-75% dung tích thiết kế; 04 hồ xả tràn: Dầu Tiếng xả 60 m3/s; Sông Mây 9 m3/s;Sông Ray xả 9 m3/s; Đá Đen xả 11 m3/s; Nội Trường xả 7 m3/s.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
- TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn chiều tối ngày 30/9 - 01/10/2026 đã gây ngập úng diện rộng trên địa bàn thành phố tại một số phường như: Hạnh Thông, Gò Vấp, Tân Mỹ làm ảnh hưởng, tắc nghẽn đến nhiều tuyến đường giao thông và sinh hoạt của người dân. Đến đêm 01/10/2026, mưa trên địa bàn thành phố đã ngớt, nước đã rút, các khu vực cơ bản hết ngập.
- Tp. Đồng Nai: Theo thông tin từ trực ban phòng, chống thiên tai thành phố, mưa lớn đêm ngày 29/9/2026 tại phường Long Thành đã làm ngập úng cục bộ 70 nhà khu phố Lộc An, Phước Thuận (từ 0,5-1,2m); ngập úng, sạt lở 2,4km đường giao thông địa phương (đường 769, đường Cầu Xe) gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân. Đến 18h00 ngày 30/9/2026, nước đã rút, các khu vực cơ bản hết ngập.
- Tỉnh An Giang: Theo báo cáo nhanh của tỉnh mưa kèm dông, lốc vào đêm 30/9/2026 tại xã Tân Hiệp và Hòa Hưng đã làm tốc mái, hư hỏng 48 căn nhà; không có thiệt hại về người.
- Tp. Cần Thơ: Theo báo cáo nhanh của thành phố, từ đêm ngày 30/9 - 01/10/2026, tại một số xã/phường (Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Thạnh An, Thạnh Phú, Trường Xuân và Trường Thành) xảy ra mưa kèm dông, lốc đã làm hư hỏng, tốc mái, ảnh hưởng đến 235 căn nhà.
 Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn; đối với các khu vực ngập úng, sạt lở đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và phân luồng giao thông tại các điểm./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thủy sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Quản lý TNN;
- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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